
25. ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH 

 

1. Tên học phần: TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH  

  Đơn vị phụ trách giảng dạy : Khoa Ngoại ngữ  

2. Mã học phần  

3. Số tín chỉ : 4 

4. Trình độ : Dành cho sinh viên năm thứ 2 

5. Phân bố thời gian : - Lý thuyết: 4 tín chỉ: 60 tiết 

  - Thực hành: 0 tín chỉ: 0 tiết 

  - Tự học 120 tiết 

6. Điều kiện tiên quyết : Tiếng Anh giao tiếp 

7. Mục tiêu của học phần  

Sau khi học xong học phần sinh viên phải: 

   Kiến thức: 

Hiểu được các thuật ngữ cơ bản có liên quan đến chuyên ngành dược. 

   Kỹ năng:  

Đọc, dịch và phân tích các tài liệu có liên quan đến chuyên ngành dược 

Thái độ: 

Rèn luyện tác phong thận trọng, chính xác, trung thực 

8. Tóm tắt nội dung học phần 

Học phần Tiếng Anh chuyên ngành cung cấp cho sinh viên vốn từ vựng cơ bản về dược, 

từ đó giúp sinh viên có khả năng đọc, dịch và phân tích các tài liệu chuyên môn có liên quan 

đến chuyên ngành. 

9. Lượng giá 

Áp dụng Quy chế đào tạo đại học, cao đẳng theo Quyết định số 17/VBHN - BGDĐT ngày 

15 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

+ Lượng giá quá trình: Điểm chuyên cần: trọng số 10%; Điểm kiểm tra thường xuyên: trọng 

số 10%; Điểm kiểm tra giữa kỳ: trọng số: 20%  

+ Lượng giá cuối kỳ: Thi tự luận, vấn đáp, test trắc nghiệm: trọng số 60%  

10. Thang điểm:  10 (lấy một số thập phân).  

11. Nội dung học phần 

TT 

 

 

 

Nội dung 

Hình thức tổ chức dạy học 

Tổng 

số 

Lên lớp TH, 

TN, 

TT 

Tự 

học 

 

Lý 

thuyết 

Bài 

tập 

Thảo 

luận 

1 Pharmaceutical Sciences 3    6 9 

2 The History of Pharmacy 3    6 9 

3 
The Codes of Professional Ethics in 

Medicine and Pharmacy 
3 

   
6 9 

4 Traditional Medicines 3    6 9 

5 Types of Dosage Forms 3    6 9 



6 National Drug Policy 3    6 9 

7 Introduction of Analytical Chemistry 3    6 9 

8 Basic Pharmacology 3    6 9 

9 Chemistry in Modern Life 3    6 9 

10 Drug classification 3    6 9 

11 Administration and absorption of durg 3    6 9 

12 
Distribution, metabolism and 

elimination of drug 
3 

   
6 9 

13 Dose – response relationship 3    6 9 

14 
Therapeutic response and adverse 

reaction 
3 

   
6 9 

15 Drug interactions 3    6 9 

16 Drug abuse 3    6 9 

17 Drug develoment 3    6 9 

18 Antibiotic 3    6 9 

19 Analgesic 2    4 6 

20 Diuretic drugs 2    4 6 

21 Anti - inflammatory 2    4 6 

Tổng 60    120 180 

 

12. Tài liệu học tập  

-  Sách giáo trình chính 

1. Giáo trình tiếng Anh chuyên ngành, Giáo trình nội bộ, Khoa Y Dược Trường Đại học 

Thành Đông 

- Tài liệu tham khảo  

1. Gareth Thomas. Meddicinal chemistry, John Wiley & Son, Ltd, 2000 

13. Phương pháp dạy học 

Tổ chức dạy/học tại trường 

Phối hợp các phương pháp dạy học tích cực:  

- Lý thuyết: Thuyết trình tích cực, nêu vấn đề, thảo luận nhóm 

 - Thực hành: Phòng máy 

14. Giảng viên tham gia giảng dạy 

-  ThS. Nguyễn Văn Thắng 

-  Ths. Nguyễn Thị Mai 

 


